      UBND HUYỆN AN LÃO                         BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I

[image: image1.jpg]


  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG                          NĂM HỌC 2021- 2022
                                                                               Môn: TOÁN- Lớp 1                                                                                                                                           

                                         (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian giao đề)
        Họ và tên học sinh:............................................................ Lớp ............SBD.....
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PHẦN TRẮC NGHIỆM( 4 điểm) :Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:
Câu 1: ( 1 điểm )   
a) Số lớn nhất trong các số sau: 3, 0, 5, 8  là:

A. 3                           B. 0                          C. 5                             D.8                  
a) Số bé  nhất trong các số sau: 3, 1, 7, 9  là:

A. 3                            B. 1                          C. 7                             D.9 
Câu 2: ( 1 điểm )   
a) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính  để có   7 + .... = 10  
A. 1


B. 2


C. 3

          D. 4
b) Số cần điền vào chỗ chấm là:    5  < …….      

A. 7                      B. 6                          C. 5
D.4
Câu 3: ( 1 điểm )   Hình thích hợp đặt vào dấu “ ?” là hình nào?
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    A                                 B.                                  C.                               D.
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Câu 4: ( 1 điểm ) 
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        Hình vẽ bên có mấy hình tam giác?

A. 6 hình          B. 5 hình                 C. 4 hình 
PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 : Số ?( 1 điểm ) 


                                          

  
Câu 2:Số ? ( 0.5 điểm ) …..           ...
	0
	
	
	3
	
	
	
	7
	
	9
	


Câu 3: Tính ( 1điểm ) 

        10 - 2  =……                            5 + 4 = …….                      

        6 + 0 =  …..                              8 - 6 =…….          
Câu 4 :Viết phép tính thích hợp  ( 1điểm ) 



	
	
	
	
	



Câu 5: Tính  ( 1 điểm ) 
            3 + 5 - 7 = ………                         10 - 1 - 6 =………
Câu 6: Điền dấu ( >,<,=) vào chỗ chấm : ( 1 điểm ) 
            2 + 3 ….. .3 + 4                                         7 + 3 …… 9 – 2
Câu 7( 0,5điểm): Cho các số 4, 3, 7 và các dấu +, - = . Em hãy lập các phép tính đúng
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
UBND HUYỆN AN LÃO                            BÀI  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THẮNG                               NĂM HỌC 2021- 2022
                                                                            Môn: Tiếng Việt- Lớp 1                                                                                                                                           

                                              (Thời gian làm bài 75 phút không kể thời gian giao đề)
      Họ và tên học sinh:........................................................... SBD .............Lớp.......

A. KIỂM TRA ĐỌC (6 điểm)

1.Đọc thành tiếng ( 4 điểm)

Cho H đọc những đoạn văn tuần 13 đến 17 trong Sách Tiếng Việt tập 1 
( Mỗi H đọc 1 đoạn khoảng 20 -25 tiếng.)

2. Đọc hiểu: 2 điểm

 a. Đọc thầm

                                                      Bóng đá

Môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới là bóng đá. Môn bóng đá ra đời ở nước Anh. Một trận bóng có 2 đội. Mỗi đội có 11 cầu thủ. Đội thắng là đội sút được nhiều trái bóng vào gôn của đội kia.

b. Dựa theo nội dung bài đọc trên, hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1( 0,5 điểm) Môn thể thao được yêu thích nhất trên thế giới là:

A.nhảy dây                        B. bóng đá                       C. đá cầu

Câu 2( 0,5 điểm) Môn bóng đá ra đời ở nước:

A.Việt Nam                       B. Pháp                           C. Anh
Câu 3( 1 điểm)  Hoàn thiện các câu trả lời sau bằng cách viết tiếp vào chỗ chấm
- Mỗi đội bóng có………..người.

- Đội thắng là đội sút được nhiều …………vào gôn của đội kia.
B. KIỂM TRA VIẾT (4 điểm)
1.Viết chính tả ( 3 điểm)

Giáo viên chép lên bảng cho HS chép lại, không yêu cầu học sinh viết hoa.
Buổi sáng, tiếng gà gọi mặt trời thức dậy. Bầu trời phía đông ửng hồng.

2.Bài tập (1 điểm)

a. Điền vào chỗ chấm c hay k 

  
con ……á                  …….ẻ vở                 

 b. Điền  iêu hay yêu
buổi ch…..                 già  ……..
?
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